
STT Giới tính
Số thành 

viên

1 Nữ 1

2 Nữ 1

3 Nữ 1

4 Nữ 1

5 Nữ 1

6 Nữ 1

7 Nữ 1

8 Nữ 5

9 Nữ 4

10 Nam 1

11 Nam 1

12 Nam 3

13 Nữ 1

14 Nữ 1

15 Nữ 1

16 Nữ 1

17 Nữ 1

18 Nữ 1

19 Nữ 1

20 Nữ 1

21 Nữ 1

22 Nữ 1

23 Nữ 1

24 Nữ 1

25 Nữ 1

26 Nữ 1

27 Nam 1

28 Nam 3

29 Nữ 5

TRỊNH THỊ THANH 14/06/1946 Thôn Kim Đới

TRỊNH THỊ LIÊN 01/02/1954 Thôn Kim Đới

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          UỶ BAN NHÂN DÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2023

Họ và tên chủ hộ

Ngày, 

tháng năm 

sinh

Địa chỉ

MAI THỊ ĐOAN 20/02/1958 Thôn Kim Đới

TỀ THỊ YÊN 10/07/1954 Thôn Kim Đới

LÊ THỊ THUẬN 08/09/1950 Thôn Kim Đới

LÊ THỊ MIỄN 02/10/1934 Thôn Kim Đới

TRÂN THI LĨNH 15/04/1954 Thôn Mỹ Cang

UNG NHO MINH 01/01/1949 Thôn Mỹ Cang

UNG THỊ PHÚ 10/02/1951 Thôn Mỹ Cang

PHAN VĂN THƯƠNG 08/10/1956 Thôn Thạch Tân

HUỲNH THỊ VÂN 10/10/1952 Thôn Thạch Tân

NGUYỄN VĂN AN 16/05/1974 Thôn Tân Thái

PHAN THỊ TRANG 17/01/1963 Thôn Thạch Tân

HUỲNH THỊ HIỀN 01/01/1952 Thôn Thạch Tân

HUỲNH THỊ CHÂU 05/02/1951 Thôn Thạch Tân

NGUYỄN THỊ THU 06/09/1944 Thôn Thái Nam

BÙI THỊ XUYẾN 10/02/1955 Thôn Thái Nam

HUỲNH THỊ TỪ 15/02/1953 Thôn Thạch Tân

CHÂU THỊ HỘ 02/07/1957 Thôn Thạch Tân

LÊ THỊ PHÚC 12/02/1949 Thôn Thạch Tân

Thôn Thăng Tân

ĐỖ THỊ ÁI 01/01/1959 Thôn Thăng Tân

PHẠM THỊ LIỂU 15/12/1953 Thôn Thăng Tân

PHAN THỊ HỒNG 25/02/1954 Thôn Thái Nam

TRẦN THỊ PHÚC 01/01/1963 Thôn Thái Nam

(Ban hành Kèm theo Quyết định số …/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND xã Tam Thăng)

             XÃ TAM THĂNG

Thôn Kim Đới10/05/1955LÊ THỊ HÀ

TRẦN THỊ THU 01/08/1979 Thôn Xuân Quý

ĐOÀN THỊ VANG 01/05/1954 Thôn Vĩnh Bình

LÊ VĂN THÌN 10/10/1977 Thôn Vĩnh Bình

PHẠM THỊ LÝ 01/01/1950



30 Nữ 2

III. Tổng Cộng : 30 hộ, 46 khẩu

HỒ THỊ LÝ 01/06/1938 Thôn Xuân Quý


